[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
- Tên dự án: Đấu nối nước thải từ hộ thoát nước vào mạng lưới thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành.
- Tên gói thầu: Khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Địa điểm thực hiện: phường Hòa Thành và phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện: 50 ngày.
II. Phạm vi công việc: Khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đấu nối nước thải từ hộ thoát nước vào mạng lưới thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành, gồm các nội dung sau:
- Khảo sát, đo vẽ hiện trạng đấu nối hộ gia đình khoảng: 7.050 hộ, nhà trọ, cơ quan- trường học….
- Loại công trình		: Công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Nhóm dự án			: Nhóm B.	
- Cấp công trình : Cấp III (theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD).
[bookmark: _Toc36315]III. Nội dung công việc gói thầu bao gồm:
1. KHẢO SÁT XÂY DỰNG
1.1. Nội dung khảo sát 
· Điều tra thu thập số liệu, khảo sát hiện trạng địa hình phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi..
· Khảo sát thu thập các số liệu cần thiết để tiến hành lập dự án trên cơ sở quy hoạch và quy mô thực tế hiện trạng dự án.
· Xác định cụ thể số lượng hộ thoát nước thải (nhà dân, nhà trọ, cơ quan, trường học …) theo thực tế trong phạm vi dự án.
· Quá trình khảo sát phải thu thập được các số liệu về điều kiện tự nhiên của vùng khảo sát (địa hình, địa mạo, …).
· Kết quả khảo sát phải đánh giá được tình hình hiện trạng dự án cụ thể rõ ràng và đầy đủ các yêu cầu để từ đó có thể phân tích đánh giá và đưa ra phương án thiết kế chính xác. 
· Xác định vị trí khu vực phát sinh nước thải sinh hoạt ở các tầng hộ, nhà trọ, cơ quan... thoát nước thải; xác định chiều dài/khoảng cách của thiết bị vệ sinh đến hộp đấu nối (hộp đấu nối do gói thầu khác thực hiện), cao độ nền hiện trạng vị trí đặt thiết bị vệ sinh, vị trí ống thoát nước thải từ tầng trên (nếu có).
· Xác định nền/bề mặt hiện trạng để lắp đặt ống dẫn nước thải sinh hoạt của hộ thoát nước thải về đến hộp đấu nối.
· Cung cấp phiếu điều tra khảo sát đấu nối thoát nước thải.
· Căn cứ vào mục đích khảo sát, để có số liệu cung cấp đầy đủ chính xác nhằm phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.
1.2. Khối lượng khảo sát 
a. Lưới khống chế mặt bằng và độ cao hạng IV: Sử dung số liệu dự án Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành – giai đoạn 2 đã được phê duyệt.
b. Lưới khống đường chuyền 2 và độ cao kỹ thuật: Sử dung số liệu dự án Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành – giai đoạn 2 đã được phê duyệt.
c. Khảo sát đo vẽ độ cao và hiện trạng từng hộ, nhà trọ, cơ quan- trường học…
· Đo vẽ thẻ hiện chính xác vị trí, khoảng cách chênh cao từ mặt nền hiện trạng của các công trình phụ, thiết bị vệ sinh hiện trạng của từng hộ gia đình cần thu gom nước thải đến hộp đấu nối đặt trước từng hộ gia đình dự kiến.
· Thể hiện các công trình phụ trong từng nhà dân, vị trí, chiều dài, khoảnh cách của từng vị trí công trình phụ, thiết bị vệ sinh đến hộp đấu nối đặt trước từng hộ dự kiến để phục vụ công tác thiết kế, thi công sau này.
· Đo cao độ sàn nhà, sàn khu vệ sinh, sân (nếu có), vẽ mặt bằng tổng thể các ngôi nhà có hộp đấu nối khảo sát. 
· Đo vị trí thiết bị vệ sinh trong nhà: Đo vị trí thiết bị vệ sinh, bồn cầu, lavabo, hố thu nước sàn, vòi sen, hộp gen, ống dẫn thoát nước trên xuống.... trong khu vệ sinh mỗi ngôi nhà.
· Điều tra xã hội học.
d. Khối lượng dự kiến: 
· Tổng số: 2.204 hộ dân, nhà trọ và đơn vị, trung tâm... Trong đó:
· Đấu nối hộ gia đình: 6.600 hộ: Nhóm 2 kỹ sư + 3 công nhân: Dự kiến thực hiện hoàn thiện 8 hộ dân/ngày 
· Đấu nối nhà trọ: 350 nhà trọ: Nhóm 2 kỹ sư + 3 công nhân: Dự kiến thực hiện hoàn thiện 5 nhà/ngày 
· Đấu nối đơn vị sản xuất dịch vụ, khối văn phòng; trung tâm tôn giáo, trường học, cơ sở y học…: 100 đơn vị, trung tâm…: Nhóm 2 kỹ sư + 3 công nhân: Dự kiến thực hiện hoàn thiện 4 đơn vị, trung tâm../ngày 
· Tổ chức hội họp, đi vận động tuyên truyền từng hộ dân: Dự kiến 14 lần (đã bao gồm chi phí xăng xe, nước uống, giấy mực v.v…)
Tổng hợp khối lượng khảo sát: 
	Stt
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối lượng

	1
	Đấu nối hộ gia đình
	1 hộ gia đình
	6.600

	2
	Đấu nối nhà trọ
	1 nhà trọ
	350

	3
	
Đấu nối đơn vị sản xuất dịch vụ, khối văn phòng; trung tâm tôn giáo, trường học, cơ sở y học…
	1 đơn vị, trung tâm
	100

	4
	Tổ chức hội họp, đi vận động tuyên truyền từng hộ dân
	1 lần
	14


2. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
2. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi:
[bookmark: _Toc147997149][bookmark: _Hlk207373759]2.1. Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:
Các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải tuân thủ quy định nêu tại Điều 54 Luật Xây dựng :
Sự cần thiết và chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng;
Khả năng bảo đảm các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu trong khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng, tái định cư (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường;
Đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng, chống cháy, nổ và các nội dung cần thiết khác;
Tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án;
Các nội dung khác có liên quan.
Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng.
Bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác.
Có giải pháp thiết kế phù hợp và chi phí xây dựng hợp lý; bảo đảm đồng bộ trong từng công trình và với các công trình liên quan. 
Khai thác lợi thế và hạn chế tác động bất lợi của điều kiện tự nhiên; ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ, vật liệu thân thiện với môi trường.
[bookmark: _Toc147997150]2.2. Thiết kế cơ sở
Thiết kế cơ sở được lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau:
Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng;
Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn;
Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng;
Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình;
Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ;
Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở.
[bookmark: _Toc147997151]2.3. Hình thức hồ sơ
Bản vẽ thiết kế cơ sở phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế xây dựng phải ký xác nhận vào hồ sơ và đóng dấu của nhà thầu thiết kế.
Các thuyết minh, bản vẽ thiết kế và dự toán phải được đóng thành tập hồ sơ theo khuôn khổ thống nhất, được lập danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài.
[bookmark: _Toc147997152]Kế hoạch thực hiện của nhà thầu thiết kế
Trên cơ sở kế hoạch thực hiện trong vòng 50 ngày kể từ ngày bắt đầu khảo sát xây dựng (không bao gồm thời gian thẩm tra và thẩm định), nhà thầu thiết kế bố trí nhận sự thực hiện đồng thời lên kế hoạch thực hiện cụ thể để đảm bảo mục tiêu hoàn thành.
Số lần báo cáo tối thiểu: 03 lần.
[bookmark: _Toc147997153]2.5. Quản lý chất lượng công tác thiết kế
Bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện thiết kế; cử người có đủ điều kiện năng lực để làm chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế;
Chỉ sử dụng kết quả khảo sát đáp ứng được yêu cầu của bước thiết kế và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình;
Chỉ định cá nhân, bộ phận trực thuộc tổ chức của mình hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện công việc kiểm tra nội bộ chất lượng hồ sơ thiết kế;
Trình chủ đầu tư hồ sơ thiết kế để được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng; tiếp thu ý kiến thẩm định và giải trình hoặc chỉnh sửa hồ sơ thiết kế theo ý kiến thẩm định;
Thực hiện điều chỉnh thiết kế theo quy định.
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Số bộ hồ sơ đảm bảo theo quy định hiện hành và điều khoản của hợp đồng, và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
USB ghi files toàn bộ hồ sơ thiết kế (có thể chỉnh sửa và mở bằng phần mềm chuyên dùng cho từng định dạng).
Ghi chú: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng của gói thầu là 08%. Để đảm bảo cùng mặt bằng so sánh, đề nghị nhà thầu xác định thuế giá trị gia tăng khi dự thầu là 08%. Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng phục vụ cho quá trình nghiệm thu, thanh quyết toán gói thầu căn cứ vào thời điểm khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu và phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.
IV. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: từ ngày ký hợp đồng tư vấn.
V. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Ngay sau khi hợp đồng giữa hai bên có hiệu lực, Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm lên danh mục khối lượng công việc thực hiện và các yêu cầu để xuất cần thiết với chủ đầu tư để có sự phối hợp cần thiết trong công việc. 
Việc báo cáo về công việc và trao đổi ý kiến phải được duy trì thường xuyên trong suốt quá trình làm việc. Bất cứ tại giai đoạn nào, khi Chủ đầu tư cần thiết đều có thể kiểm tra về tiến độ thực hiện, mức độ hoàn thành công việc của. Nhà thầu để giảm thiểu rủi ro cũng như có sự phối hợp cụ thể. Ngoài những báo cáo thường xuyên theo như cam kết, nhà thầu phải làm các báo cáo đột xuất khi Chủ đầu tư yêu cầu.
VI. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, và bố trí đầy đủ các nhân sự được quy định cụ thể tại Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
Nhà thầu tư vấn phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ tài liệu để chứng minh năng lực kinh nghiệm của nhà thầu và của từng vị trí nhân sự theo nội dung đã kê khai, cụ thể: 
1. Tài liệu chứng minh về kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự theo quy định của E-HSMT:
- Hợp đồng tư vấn. 
- Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư.
- Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình như: Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hoặc xác nhận của chủ đầu tư.
2. Tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm nhân sự huy động thực hiện gói thầu:
Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc hoặc chứng thực các tài liệu sau để chứng minh:
1. Văn bằng tốt nghiệp theo yêu cầu.
1. Chứng chỉ hành nghề đúng yêu cầu còn hiệu lực.
1. Xác nhận chức danh như yêu cầu của chủ đầu tư đối với từng dự án đã tham gia thực hiện hoặc có tên trong danh sách nhân sự kèm theo hợp đồng hoặc các tài liệu khác tương đương để chứng minh (yêu cầu đối với tất cả các nhân sự).
1. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bảng cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.
2. Về năng lực thiết bị, máy móc, phần mềm thiết kế: Có đầy đủ thiết bị, máy móc, phần mềm phù hợp yêu cầu chuyên môn, đảm bảo tính hiện đại, chính xác và sẵn sàng huy động để thực hiện gói thầu (trường hợp thiết bị đi thuê phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh quyền sở hữu của bên cho thuê). 

